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TÓM TẮT 

Cải cách nền hành chính nhà nước nói chung và cải cách chế độ phê duyệt hành chính nói riêng là 

nhiệm vụ quan trọng đối với mọi quốc gia, để tạo ra động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Hoa Kỳ 

và Trung Quốc là hai cường quốc số một và số hai thế giới về kinh tế. Những thành công của hai 

quốc gia này có sự đóng góp rất lớn của cải cách nền hành chính nhà nước. Bài viết này chủ yếu 

tổng kết những kinh nghiệm của hai nước trong thực hiện cải cách quy trình phê duyệt hành chính, 

từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khóa: Cải cách, phê duyệt, hành chính, Hoa Kỳ, Trung Quốc 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ* 

Kể từ sau đổi mới (1986) đến nay, Việt Nam 

luôn xác định cải cách nền hành chính nhà 

nước là nhiệm vụ quan trọng. Ở Việt Nam 

khái niệm hành chính công chỉ thực sự xuất 

hiện sau khi đã thực hiện chuyển đổi mô hình 

quản lý từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Nền hành chính Việt Nam là nền 

hành chính vừa vận hành, vừa tìm tòi học hỏi 

và rút kinh nghiệm. Vì vậy, cải cách chế độ 

phê duyệt hành chính cũng là quá trình vừa 

làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Trải 

qua gần 30 năm vận hành, cải cách và hoàn 

thiện, nhưng nền hành chính vẫn chưa đáp 

ứng được yêu cầu ngày càng cao của phát 

triển kinh tế xã hội. Do đó, việc học hỏi 

những kinh nghiệm thực tế từ bên ngoài, nhất 

là từ các nước đã thực hiện thành công về cải 

cách hành chính là rất quan trọng. Qua đó, 

giúp cho Việt Nam định hướng cũng như thực 

hiện tốt hơn công cuộc cải cách của mình. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp thu thập thông tin 

Các thông tin tài liệu sử dụng chủ yếu trong 

bài báo này là các báo cáo, các tài liệu thứ cấp 

đã công bố của các tác giả nghiên cứu trước 

đó. Các tài liệu này được thu thập qua các tạp 

chí, sách báo và mạng thông tin tri thức Trung 

Quốc (CNKI). 

                                                 
* Tel: 0913 033551, Email: nguyenquanghop1979@gmail.com 

Phương pháp phân tích thông tin 

Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng phương 

pháp so sánh để phân tích tài liệu. Tác giả 

trên cơ sở nghiên cứu những bài học kinh 

nghiệm của Hoa Kỳ và Trung Quốc, từ đó 

đưa ra những gợi ý cho Việt Nam trong việc 

thực hiện cải cách chế độ phê duyệt hành 

chính nhà nước. 

CẢI CÁCH QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT 

HÀNH CHÍNH CỦA HOA KỲ 

Bối cảnh cải cách quy trình phê duyệt hành 

chính của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện kiểm soát nền kinh 

tế từ khoảng thế kỷ 19. Đầu tiên là từ lĩnh vực 

đường sắt và dần dần được thực hiện đến các 

lĩnh vực khác. Các thể chế hành chính đặc 

biệt được thiết lập trên căn cứ pháp luật và 

các yêu cầu về mọi mặt của hoạt động kinh tế, 

để tiến hành kiểm soát nền kinh tế. Vào 

những năm 70 của thế kỷ 20, hoạt động quản 

lý của Chính phủ Hoa Kỳ đối với các hành vi 

của cá nhân, hoạt động kinh tế của các doanh 

nghiệp cũng như hoạt động của các cơ quan 

chính phủ đã đạt đến cao trào. Rất nhiều học 

giả và chính trị gia cho rằng, quá nhiều quản 

chế sẽ ảnh hưởng đến tự do của doanh nghiệp 

và cá nhân, ảnh hưởng đến tinh thần của nhà 

doanh nghiệp; quá nhiều quản chế thường hy 

sinh lợi ích xã hội, bảo hộ lợi ích của giới 

lũng đoạn, bảo hộ lợi ích nhóm; quá nhiều 

quản chế không phù hợp với tinh thần của 
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pháp trị; quá nhiều quản chế sẽ hạn chế động 

lực phát triển kinh tế của Hoa Kỳ [1]. Dưới 

tác động của lý luận “nới lỏng quản lý”, bắt 

đầu từ những năm 70, chính phủ Hoa Kỳ tiến 

hành cải cách, nới lỏng các quy định. Các thủ 

tục hành chính được cắt giảm với quy mô lớn, 

tiến hành từng bước đơn giản quy trình phê 

duyệt. Quá trình cải cách này đã xuất hiện 

một số hiệu ứng tiêu cực, nhưng tổng thể mà 

nói, hiệu quả của nó thì rất rõ ràng. Những năm 

90 của thế kỉ 20, nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục 

phát triển cao độ. Trong đó “nới lỏng quản lý”, 

cải cách chế độ phê duyệt hành chính là một 

trong những tác nhân quan trọng. 

Từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy, khi 

Chính phủ tham gia quản lý quá nhiều, các 

thủ tục hành chính phiền hà, phức tạp sẽ 

không có lợi cho phát triển kinh tế. Nhưng 

cũng không thể nói, Chính phủ quản lý càng ít 

càng tốt và tốt nhất là không quản lý gì cả. Ở 

đây chỉ có thể nói, Chính phủ tham gia quản 

lý một cách phù hợp, các thủ tục hành chính 

gọn nhẹ, hiệu quả, thì có thể giải phóng được 

sức sản xuất, đồng thời có thể hạn chế những 

hành vi không phù hợp với luật pháp trong 

lĩnh vực kinh tế.  

Phương thức thực hiện cải cách quy trình 

phê duyệt hành chính của Hoa Kỳ 

Thứ nhất, mạnh dạn thực hiện phân quyền 

trong phê duyệt hành chính. Để giải quyết 

tình trạng Chính phủ tham gia quản lý quá 

nhiều, đầu tiên Chính phủ thực hiện cắt giảm 

quy mô lớn các thủ tục hành chính, sau đó 

tiến hành ủy thác một số phê duyệt hành 

chính cho thị trưởng và các tổ chức xã hội 

nghề nghiệp đảm nhận.  

Thứ hai, tập trung vào phân tích chi phí - hiệu 

quả của phê duyệt hành chính. Trong quá 

trình xây dựng các thủ tục hành chính, Chính 

phủ Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến phân 

tích giá thành và hiệu quả, lấy đó làm một 

trong các tiêu chuẩn.  

Thứ ba, phân phối hợp lý, điều chỉnh phê 

duyệt hành chính. Với mục tiêu tạo ra sự 

tương tác hợp lý giữa hoạt động hành pháp và 

thị trường, trong quá trình cải cách, Hoa Kỳ 

không tiến hành cắt giảm thủ tục hành chính 

một cách mù quáng, mà thực hiện “có giảm 

có tăng”. Một mặt, Chính phủ bãi bỏ có chọn 

lọc những quy định không phù hợp, mặt khác 

xây dựng các quy định mới để quản lý những 

mặt còn khiếm khuyết của thị trường, qua đó 

thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh. 

Bốn là, căn cứ vào trình tự pháp luật để xây 

dựng thủ tục hành chính, dựa vào luật pháp để 

chuẩn hóa các hành vi phê duyệt hành chính.  

Năm là, chuẩn hóa quy trình phê duyệt, bảo 

đảm việc phê duyệt được công khai, công 

bằng và công chính. Chính phủ Hoa Kỳ xây 

dựng chế độ công khai thông tin của Chính 

phủ, chế độ lắng nghe ý kiến của người dân, 

cơ chế giải thích rõ lý do ban hành thủ tục 

hành chính [2]. 

Những thành công trong cải cách quy trình 

phê duyệt hành chính của Hoa Kỳ 

Việc nước Mỹ nới lỏng chế độ quản lý nền 

kinh tế đạt được những thành tựu xã hội đáng 

kể: Thứ nhất, chi phí của các doanh nghiệp về 

cơ bản đã giảm, đặc biệt là trong ngành hàng 

không, chứng khoán, xe tải, điện tín, đường 

sắt vv… Thứ hai, nhiều dịch vụ chăm sóc 

khách hàng đã có bước phát triển nhảy vọt, 

đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về giá 

cả và chất lượng sản phẩm. Thứ ba, chất 

lượng dịch vụ không những không bị giảm 

sút mà còn không ngừng được nâng cao. Thứ 

tư, lợi nhuận các doanh nghiệp không ngừng 

được tăng lên. Do áp lực của tính cạnh tranh, 

các doanh nghiệp đã cắt giảm nhân viên, đồng 

nghĩa với việc giảm tải các chi phí. Bên cạnh 

đó, việc cắt giảm các cơ chế quản lý đã tạo cơ 

hội cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội mở 

rộng phạm vi đầu tư và kinh doanh thêm các 

lĩnh vực khác, tài sản và các nguồn tài nguyên 

được khai thác và sử dụng hiệu quả hơn, các 

doanh nghiệp nâng cao tổng thu nhập một 

cách đáng kể. 
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CẢI CÁCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH CỦA TRUNG QUỐC 

Bối cảnh cải cách quy trình phê duyệt hành 

chính của Trung Quốc 

Tại Trung Quốc, chế độ phê duyệt hành chính 

hình thành từ đầu những năm 50 của thế kỷ 

20, là sản phẩm của chế độ kinh tế kế hoạch. 

Rõ ràng chế độ này đã phát huy tác dụng tích 

cực trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế 

Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng với sự thành 

lập nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 

mức độ thị trường hóa không ngừng nâng 

cao, làm cho chế độ phê duyệt hành chính bộc 

lộ nhiều nhược điểm, khó có thể đáp ứng nhu 

cầu mới của sự phát triển kinh tế trong và 

ngoài nước. Ví dụ, phạm vi phê chuẩn hành 

chính quá rộng, quy trình phê chuẩn hành 

chính quá rườm rà và phức tạp, tiêu chí phê 

chuẩn thậm chí không có quy tắc rõ ràng và 

nhiều vấn đề khác. Do đó, ngày 27/08/2003 

tại kỳ họp thứ IV Ủy ban Thường vụ của Đại 

hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ X đã 

thông qua “Luật cấp phép hành chính của 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Tháng 8 

năm 2008, cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại 

Bắc Kinh về công tác cải cách chế độ phê 

chuẩn hành chính của Quốc vụ viện với các 

Bộ trưởng đã được diễn ra. Tại cuộc họp, các 

thành viên đã xem xét thông qua vấn đề: “Đối 

với ý kiến về tiếp tục đi sâu thúc đẩy công tác 

cải cách chế độ phê chuẩn hành chính”[3], 

xác định rõ ràng thúc đẩy hơn nữa mục tiêu 

tổng thể và tư tưởng của cải cách chế độ phê 

chuẩn hành chính, đề xuất thúc đẩy hơn nữa 

yêu cầu cụ thể công việc và nhiệm vụ chủ yếu 

của công cuộc cải cách chế độ phê chuẩn 

hành chính. 

Các giai đoạn của cải cách phê duyệt hành 

chính Trung Quốc 

Công cuộc cải cách chế độ phê chuẩn hành chính 

Trung Quốc có thể chia làm bốn giai đoạn: 

Giai đoạn một, từ những năm 70 của thế kỷ 

20 cho đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20. 

Trọng tâm cải cách ở giai đoạn này gồm 2 

nhiệm vụ chính. Thứ nhất là vực dậy doanh 

nghiệp. Nội dung chính triển khai ở giai đoạn 

này là Chính phủ trao quyền cho doanh 

nghiệp. Đặc trưng của nó là tách nhiệm vụ 

quản lý nhà nước với quản lý hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai là 

huy động sự tích cực của địa phương. Chính 

quyền Trung ương tiến hành trao quyền cho 

chính quyền địa phương, điều chỉnh quyền 

phê duyệt hành chính của chính phủ Trung 

ương theo hướng trước kia tất cả do Trung 

ương phê duyệt thì nay phân cấp cho chính 

quyền địa phương thực hiện. 

Giai đoạn hai, từ năm 1992 đến năm 1997. 

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề rõ 

việc thiết lập mục tiêu của hệ thống kinh tế thị 

trường xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu đó đòi 

hỏi Chính phủ phải làm rõ vai trò của hệ 

thống kinh tế thị trường. Nội dung là phải căn 

cứ vào yêu cầu của hệ thống kinh tế thị 

trường để thực hiện cải cách như tăng khả 

năng kiểm soát vĩ mô, tăng chức năng quản lý 

xã hội, giảm việc phê duyệt cụ thể đối với 

doanh nghiệp. Làm cho doanh nghiệp thích 

ứng với các đòi hỏi của thị trường, tự chủ 

kinh doanh hợp pháp, tự chủ tài chính, tự chủ 

phát triển, tự điều tiết sản xuất… Thiết lập địa 

vị pháp nhân của doanh nghiệp, trao trả quyền 

tự chủ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiêp. 

Năm 1993 ban hành “ Luật Công ty”, đại đa 

số doanh nghiệp nhà nước từng bước chuyển 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Đặc trưng 

cải cách giai đoạn này là hợp lý hóa các mối 

quan hệ giữa Chính phủ và Doanh nghiệp.  

Giai đoạn ba, từ năm 1998 đến năm 2001. 

Cuộc cải cách ở giai đoạn này bắt đầu từ đặc 

khu kinh tế Thâm Quyến và các đặc khu khác. 

Năm 1998, Thành phố Thâm Quyến ban hành 

“Phương án cải cách chế độ phê duyệt hành 

chính của thành phố Thâm Quyến” để xác 

định các nguyên tắc cơ bản và các biện pháp 

cụ thểthực hiện cải cách chế độ phê duyệt 

hành chính một cách toàn diện. Một số tỉnh 

khác cũng thực hiện ngay sau đó. Trọng tâm 

cải cách giai đoạn này là đơn giản hóa các hạng 

mục phê duyệt hành chính, xây dựng quy chuẩn 

của trình tự phê duyệt, quy định thời hạn phê 
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duyệt, công khai nội dung phê duyệt và thành 

lập hệ thống dịch vụ hành chính… 

Giai đoạn thứ tư, từ 2001 đến nay. Để giải 

quyết mẫu thuẫn giữa cơ chế thị trường ngày 

càng phát triển với phương thức phê duyệt 

hành chính không còn phù hợp. Công cuộc 

cải cách toàn diện chế độ phê duyệt hành 

chính đã được đưa vào chương trình nghị sự 

của Chính phủ. Tháng 9 năm 2001, Quốc vụ 

viện Trung Quốc đã thành lập tổ lãnh đạo 

công tác cải cách chế độ phê duyệt hành 

chính nhằm thúc đẩy toàn diện công cuộc cải 

cách. Cùng trong năm đó, Trung Quốc chính 

thức gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế, 

điều này đã có tác động trực tiếp đến chế độ 

phê duyệt hành chính ban đầu. Đặc điểm chủ 

yếu của giai đoạn này là chú trọng đến nghiên 

cứu lý luận, lấy sáng kiến đổi mới chế độ phê 

duyệt làm mục tiêu chủ yếu của cải cách. Từ 

01/7/2004 thực thi “Luật cấp phép hành 

chính” nhằm đưa chế độ phê duyệt hành 

chính của Trung Quốc hướng tới tiêu chí 

trọng tâm là chế độ hóa, quy phạm hóa và 

pháp trị hóa.  

Những thành công của cải cách quy trình 

phê duyệt hành chính của Trung Quốc 

Trong quá trình cải cách, chế độ phê duyệt 

hành chính Trung Quốc đã đạt được những 

tiến bộ sau: 

Thứ nhất, số lượng hạng mục phê duyệt giảm 

đáng kể. Tính đến 5/2004, Quốc vụ viện trong 

ba lần tuyên bố đã hủy bỏ được 1806 hạng 

mục phê duyệt hành chính, chiếm 50,1% tổng 

số hạng mục. Phân cấp quản lý cho cấp dưới 

46 hạng mục. Đệ trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sửa đổi 9 điều luật bất hợp lý, bãi 

bỏ 7 hạng mục phê duyệt hành chính, thay đổi 

phương thức quản lý 2 hạng mục... Thông qua 

cắt giảm hạng mục phê duyệt đã có, kiềm chế 

phát sinh phê duyệt hạng mục mới, đã làm 

cho tổng số hạng mục phê duyệt hành chính 

của Trung Quốc giảm đáng kể.  

Thứ hai, đã có sự chuyển biến chức năng 

Chính phủ. Cùng với việc điều chỉnh, sửa đổi 

các hạng mục phê duyệt, trao lại cho doanh 

nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ 

chức trung gian những hạng mục phê duyệt 

mà Chính phủ không cần thiết phải đảm nhận, 

đã tác động cơ bản đến việc phân phối các 

nguồn lực trong cơ chế thị trường, tạo ra sự 

chuyển biến trong chức năng của Chính phủ. 

Hiện nay, vai trò của Chính phủ trên thực tế 

đã khắc phục được những hiện tượng như 

“việt vị”, “sai vị trí”, “thiếu vị trí”. 

Thứ ba, trong vận hành phương thức phê 

duyệt hành chính đã có những sáng kiến trọng 

điểm. Chính quyền địa phương nhiều nơi đã 

thành lập trung tâm dịch vụ phê duyệt hành 

chính, có nơi gọi là trung tâm dịch vụ hành 

chính. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã 

mạnh dạn thúc đẩy phương thức phê duyệt 

điện tử, phát triển phê duyệt trên mạng. Đa 

phần các bộ ban ngành và chính quyền các 

địa phương trong công cuộc cải cách phê 

duyệt hành chính đã thiết lập chế độ cam kết 

dịch vụ và chế độ công khai các hạng mục 

phê duyệt, hướng tới công khai cho xã hội các 

chứng cứ của phê duyệt hành chính của hạng 

mục, tiêu chí phê duyệt, trình tự thủ tục phê 

duyệt, thời hạn phê duyệt, tinh thần và ý thức 

phục vụ. Thực hiện triệt để từ ý thức “Quyền 

lực” hướng tới “Quyền hạn và trách nhiệm 

thực thi lời hứa, đồng thời để xã hội giám 

sát”. Cách làm này đã thu được thành quả 

nhất định” [3]. 

Thứ tư, công cuộc kiến thiết chế độ phê duyệt 

mới đã thu được thành tựu quan trọng. “Luật 

cấp phép hành chính” đã được ban hành và 

thu được tiến bộ đáng kể. Đồng thời, văn 

phòng tổ lãnh đạo cải cách chế độ phê duyệt 

hành chính Quốc vụ viện đã xây dựng “Ý 

kiến về cải cách chế độ phê duyệt hành 

chính”, “Một số câu hỏi về thực hiện năm 

nguyên tắc triệt để cần nắm vững của cải cách 

chế độ phê chuẩn hành chính”, “Ý kiến về 

làm tốt công tác xử lý và giám sát hạng mục 

phê duyệt”, “Ý kiến về làm tốt công tác phê 

duyệt hành chính sau khi điều chỉnh”, “Ý kiến 

thúc đẩy hơn nữa của công cuộc cải cách chế 

độ phê duyệt hành chính”… cùng với 30 quy 
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định chính sách và các văn kiện liên quan. 

Xác định rõ ràng nguyên tắc chỉ đạo công 

cuộc cải cách. Ý tưởng cơ bản đó là mục tiêu 

công việc và chu toàn trong phương pháp, đối 

với các vấn đề trọng yếu liên quan luôn đề ra 

phương pháp giải quyết cụ thể, phát huy tác 

dụng tiêu chí và chỉ đạo trọng tâm của tiến 

trình cải cách. 

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO 

CẢI CÁCH QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT 

HÀNH CHÍNH CHO VIỆT NAM 

Từ nghiên cứu những bài học kinh nghiệm 

trong cải các quy trình phê duyệt hành chính 

của Hoa Kỳ và Trung Quốc, tác giả đã rút ra 

một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

như sau: 

Thứ nhất, cải cách quy trình phê duyệt hành 

chính phải được thực hiện đồng bộ từ Trung 

ương đến địa phương. Trung ương thống nhất 

chỉ đạo về mục tiêu và hình thức thực hiện, các 

địa phương căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung 

ương để xây dựng chương trình hành động và 

có gắn với điều kiện thực tế của địa phương. 

Thứ hai, tăng cường tính khoa học trong lập 

kế hoạch và quyết sách về phê duyệt hành 

chính.Trong quá trình cải cách cần phải được 

thực hiện trên cơ sở khoa học, có sự tham gia 

của các chuyên gia, các nhà khoa học. 

Thứ ba, cải cách quy trình phê duyệt hành 

chính phải được tiến hành trên cơ sở pháp 

luật. Cải cách quy trình phê duyệt hành chính 

không phải là hành vi “tự điều chỉnh” đơn 

thuần của các cơ quan hành chính. Đối với 

mục tiêu, phạm vi, phương thức của cải cách 

đều phải lấy pháp luật để chuẩn hóa, điều 

chỉnh và giám sát. Ngoài ra, để cải cách và 

hoàn thiện chế độ phê duyệt hành chính, cũng 

cần thiết phải hoàn thiện chế độ pháp luật. 

Thứ tư, phát huy vai trò của các tổ chức trung 

gian. Chính phủ không thể thực hiện được tất 

cả các khâu của quản lý xã hội và kinh tế. Do 

đó, cần phải xây dựng và kiện toàn các tổ 

chức xã hội trung gian, để các tổ chức xã hội 

và nghề nghiệp này đảm nhận một bộ phận 

của chức năng quản lý xã hội, từng bước thực 

hiện chuyển biến chức năng của Chính phủ. 

Thứ năm, tích cực thực hiện rà soát, điều 

chỉnh, cắt giảm thủ tục hành chính, nghiên 

cứu xây dựng các mô hình phê duyệt hành 

chính phù hợp hiệu quả. Quá trình rà soát này 

không chỉ là việc cắt giảm thủ tục hành chính, 

điều quan trọng nhất là phải tìm ra những thủ 

tục rườm rà không hợp lý để có thể điều 

chỉnh, loại bỏ hoặc bổ sung các quy định mới 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 
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SUMMARY 

REFORM OF THE ADMINISTRATIVE APPROVAL PROCESS IN THE 

UNITED STATES AND CHINA SOME SUGGESTIONS FOR VIETNAM 
 

Nguyen Quang Hop*, Ta Viet Anh, Nguyen Thi Phuong Thuy  
College  of Economics and Business Administration - TNU 

 
Reforming of the public administration in general and the administrative approval regime in 

particular is an important task for all countries to create motivation for social and economic 

development. The United States and China have been ranked the first and the second in the world 

in terms of economic growth. The reform of state administration has made a great contribution to 

the success of these two countries. This paper mainly summarizes the experiences of the two 

countries in the reform implementation of the administrative approval process, from which some 

lessons have been drawn for Vietnam. 

Key words: Reform, approval, administration, USA, China 
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